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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
14/4
	S
	1
	TOÁN
	146
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	204
	Nhà rông
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	205
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	88
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội đọc sách
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	30
	Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (Tiết 1)
	 
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 15/4
	S
	1
	TOÁN
	147
	Luyện tập chung
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	59
	Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	206
	Nghe - viết: Nhà rông
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	30
	Làm đồ chơi(T1)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	89
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Môi trường kêu cứu
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	117
	Unit 10: Our world Lesson 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
16/4
	S
	1
	TV
	207
	Sự tích ông Đùng, bà Đùng.
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	208
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	148
	Luyện tập chung
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	59
	Trái Đất và các đới khí hậu. (T1)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	30
	Tổ chức hoạt động: Vận dụng – Sáng tạo
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	118
	Unit 10: Our world Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	30
	Xử lý bất hòa với bạn bè (T3)
	 
	 

	
Năm 
17/4
	S
	1
	TOÁN
	149
	Luyện tập chung
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	60
	Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	209
	Luyện tập:  Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang  
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	30
	An toàn giao thông (T1)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
18/4
	S
	1
	TOÁN
	150
	Nhân số có năm chữ số với số có 1chữ số
	
	

	
	
	2
	TV
	210
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu lý do yêu thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	90
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:  Bảng thông tin môi trường
	
	

	
	
	4
	TA
	119
	Unit 10: Our world Lesson 2: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	120
	Unit 10: Our world Lesson 3: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	60
	Trái Đất và các đới khí hậu. (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	Đọc thư viện
	
	HD các em đọc và tìm câu trả lời từ bộ sách : Mười vạn câu hỏi vì sao ?

	
	Sách 
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